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Phụ lục III 

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU” 

(Kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

I. Thực hiện tốt các 

nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an 

ninh, trật tự, an toàn 

xã hội được giao 

1. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh, phòng, chống tội phạm và các hành 

vi vi phạm pháp luật khác 

1.1. Thực hiện tốt 

công tác đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh phòng, chống 

tội phạm và các hành 

vi vi phạm pháp luật 

khác  

1.2. Được công nhận 

tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh trật tự” 

2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế 

xã hội 

2.1. Có các mô hình 

kinh tế hợp tác và liên 

kết phát triển kinh tế 

xã hội (hợp tác xã, hội 

doanh nhân, doanh 

nghiệp…) hoạt động 

hiệu quả và theo đúng 

quy định của pháp 

luật  

2.2. Có mô hình liên 

kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ sản phẩm 

chủ lực đảm bảo bền 

vững; có hợp đồng 

liên kết theo chuỗi 

giá trị ổn định 

2.3. Có nhiều hoạt 

động phát triển sản 

xuất kinh doanh, thu 

hút lao động việc 

làm, nâng cao thu 

nhập của người dân 

2.4. Có sản phẩm 

OCOP còn thời hạn 

2.5. Ứng dụng công 

nghệ số để thực hiện 

truy xuất nguồn gốc 

các sản phẩm chủ lực 

của xã, phường, thị 

trấn 
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Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

2.6. Có mô hình phát 

triển kinh tế hiệu quả 

theo hướng tích hợp đa 

giá -trị (kinh tế, văn 

hóa, môi trường) 

2.7. Có triển khai 

quảng bá hình ảnh 

điểm du lịch của địa 

phương thông qua 

ứng dụng Internet, 

mạng xã hội 

3. Thực hiện tốt công tác quân sự, 

quốc phòng của địa phương 

3.1. Nâng cao chất 

lượng hoạt động của 

Ban chỉ huy quân sự 

xã, phường, thị trấn và 

lực lượng dân quân 

3.2. Không có công 

dân cư trú trên địa 

bàn phạm tội nghiêm 

trọng trở lên hoặc 

gây tai nạn (giao 

thông, cháy, nổ) 

nghiêm trọng trở lên; 

có mô hình camera 

an ninh và các mô 

hình (phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã 

hội; bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông, 

phòng cháy, chữa 

cháy) gắn với phong 

trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc hoạt 

động thường xuyên, 

hiệu quả 

II. Đời sống kinh tế ổn 

định và từng bước 

phát triển 

1. Thu nhập bình quân đầu người bằng 

hoặc cao hơn năm trước 

Thu nhập bình quân 

đầu người bằng hoặc 

cao hơn năm trước 

2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so 

với mức trung bình của địa phương 

Tỷ lệ hộ nghèo đa 

chiều thấp hơn mức 

bình quân chung của 

tỉnh 

3. Hệ thống đường điện đảm bảo an 

toàn trên địa bàn 

3.1. Triển khai thực 

hiện tốt các quy định 

về an toàn điện 
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Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

3.2. 100% hộ gia 

đình có đăng ký trực 

tiếp và được sử dụng 

điện sinh hoạt, sản 

xuất đảm bảo, tin cậy 

và ổn  định 

4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục 

đích và hoạt động có hiệu quả các công 

trình công cộng, trường học, trạm y tế 

4.1. 100% các công 

trình công cộng, 

trường học, trạm y tế 

trên địa bàn được 

quản lý, đưa vào sử 

dụng đúng mục đích, 

công năng, hoạt động 

đạt hiệu quả tốt 

4.2. Xã, phường, thị 

trấn đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế 

4.3. 100% trường học 

các cấp (mầm non, 

tiểu học, trung học cơ 

sở hoặc trường phổ 

thông có nhiều cấp 

học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ 

sở) đạt tiêu chuẩn cơ 

sở vật chất mức độ 1 

và có ít nhất 01 trường 

đạt tiêu chuẩn cơ sở 

vật chất mức độ 2 

4.4. Mỗi trường học 

có tối thiểu 01 mô 

hình giáo dục thể 

chất cho học sinh rèn 

luyện thể lực, kỹ 

năng, sức bền 

III. Đời sống văn hóa, 

tinh thần lành mạnh, 

phong phú 

1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu 

thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm 

Có 85% thôn, tổ dân 

phố được công nhận 

danh hiệu thôn, tổ 

dân phố văn hóa” 

trong năm 
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Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở 

vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được 

quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt 

động thường xuyên, hiệu quả 

2.1. Có Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao 

hoặc nhà văn hóa, 

sân thể thao xã, 

phường, thị trấn đạt 

chuẩn theo quy định 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; được 

quản lý, sử dụng 

đúng mục đích, hoạt 

động thường xuyên, 

hiệu quả 

2.2. Có tủ sách pháp 

luật đảm bảo các đầu 

sách, thường xuyên 

được bổ sung, cập 

nhật các loại sách, 

báo, tài liệu tuyên 

truyền các quy định 

của pháp luật 

2.3. 100% thôn, tổ 

dân phố có nhà văn 

hóa - khu thể thao có 

cơ sở vật chất, trang 

thiết bị bảo đảm; được 

quản lý, sử dụng đúng 

mục đích, hoạt động 

thường xuyên, hiệu 

quả 

2.4. 100% thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn 

có thành lập các câu 

lạc bộ văn hóa hoặc 

thể thao hoặc đội văn 

nghệ quần chúng  hoạt 

động thường xuyên, 

hiệu quả 

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội 

Có 100% hộ gia đình 

trên địa bàn thực hiện 

nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội theo các 

quy định của trung 

ương, địa phương 
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Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử 

- văn hóa, danh lam thắng cảnh và các 

hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao 

dân gian truyền thống của địa phương 

4.1. Các di sản văn 

hóa trên địa bàn (nếu 

có) được kiểm kê, ghi 

danh, bảo vệ, tu bổ, 

tôn tạo và phát huy giá 

trị theo quy định pháp 

luật về di sản văn hóa 

 

4.2. Có nhiều hoạt 

động bảo tồn và phát 

huy các hình thức sinh 

hoạt văn hóa, thể thao 

dân gian truyền thống 

ở địa phương 

4.3. Thực hiện tốt 

công tác bảo vệ di tích 

lịch sử, văn hóa, danh 

lam, thắng cảnh và 

các công trình công 

cộng trên địa bàn; Các 

giá trị di sản văn hóa, 

truyền thống văn hóa 

của địa phương được 

bảo tồn và phát huy 

IV. Môi trường an 

toàn, thân thiện, cảnh 

quan sạch đẹp 

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường, phòng, chống cháy, nổ 

 

1.1. 100% bãi chôn 

lấp chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn đảm 

bảo vệ sinh môi 

trường 

1.2. 100% hộ gia đình 

có nhà tiêu, nhà tắm, 

bể chứa nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch 
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Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

1.3. 100% cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh 

doanh, hộ sản xuất 

kinh doanh cá thể, hộ 

dân trên địa bàn đạt 

các tiêu chuẩn vệ sinh 

môi trường theo quy 

định; chất thải, nước 

thải, rác thải được thu 

gom xử lý đúng quy 

định; thực hiện 

nghiêm các quy định 

về phòng chống cháy 

nổ  

2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) 

đáp ứng các quy định của pháp luật và 

theo quy hoạch tại địa phương 

Nghĩa trang, cơ sở 

hỏa táng (nếu có) 

đáp ứng các quy 

định của pháp luật 

và theo quy hoạch 

tại địa phương 

3. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng 

nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống 

cấp nước tập trung 

3.1. 100% hộ gia 

đình được sử dụng 

nước hợp vệ sinh 

theo quy định 

3.2. 40% hộ gia đình 

(xã khu vực III), 60% 

hộ gia đình (xã khu 

vực I, II), 100% hộ gia 

đình (phường, thị trấn) 

được sử dụng nước 

sạch theo quy chuẩn từ 

hệ thống cấp nước tập 

trung 

4. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - 

đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng 

nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư 

tập trung 

4.1. Thực hiện trồng 

cây xanh công cộng 

tại các đường phố, 

khu vui chơi; các hộ 

gia đình trồng hoa, 

cây xanh trong khuôn 

viên gia đình, trên địa 

bàn khu dân cư 



24 

Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

4.2. Chất thải, nước 

thải, rác thải trên địa 

bàn được thu gom, 

xử lý đúng quy định, 

không để xảy ra tồn 

đọng tại các khu dân 

cư tập trung 

V. Chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện 

nghiêm các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước 

1.1. Thường xuyên tổ 

chức các hoạt động 

tuyên truyền, phố 

biến đến người dân 

trên địa bàn các chủ 

trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

1.2. 100% hộ gia đình 

được phổ biến và 

nghiêm chỉnh thực 

hiện chủ trương của 

Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà 

nước; các quy định 

của địa phương; 

hương ước, quy ước 

tại cộng đồng dân cư 

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến 

phục vụ người dân, doanh nghiệp theo 

đúng quy định 

2.1. Thủ tục hành 

chính phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 

đơn giản, thuận tiện, 

tiến bộ đáp ứng được 

nhu cầu của người 

dân trên địa bàn 

2.2. Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

2.3. Có dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 

trở lên 

2.4. Giải quyết các thủ 

tục hành chính đảm 

bảo đúng quy định và 

không để xảy ra khiếu 

kiện vượt cấp 
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Tên tiêu chuẩn 
Khung  

tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn 

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân 

tham gia giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật của chính quyền địa 

phương 

Tổ chức thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ 

sở, tạo điều kiện để 

nhân dân tham gia 

giám sát việc thực 

hiện chính sách, 

pháp luật của chính 

quyền địa phương 

4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 

4.1. Xã, phường, thị 

trấn được công nhận 

đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

4.2. Có mô hình điển 

hình về phổ biến, 

giáo dục pháp luật và 

mô hình điển hình về 

hòa giải ở cơ sở 

4.3. Có từ 90% trở 

lên mâu thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm thuộc 

phạm vi hòa giải 

được hòa giải thành 

4.4. 90% người dân 

thuộc đối tượng trợ 

giúp pháp lý tiếp cận 

và được trợ giúp pháp 

lý khi có yêu cầu 

 


